
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN GHI QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH, BHTN

Mã số BHXH : 3014000795

BÙI THỊ DUNG Giới tính: Nữ

01/04/1992

Xã Ninh Hòa - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương

4. Nơi cư trú (Nơi thường trú hoặc tạm trú) :    ., Xã Ninh Hòa, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

CA Tỉnh Thái Nguyên 05/03/2010

Loại hợp đồng :

CH4303014000795

Mẫu 07/SBH

(Ban hành theo QĐ số 555/QĐ-BHVN

ngày 13/05/2009 của BHXHVN)

Ngày cấp:Nơi cấp:5. Giấy chứng minh thư số :

3. Nguyên quán:

2. Ngày tháng năm sinh:

1. Họ và tên:

6. Hợp đồng lao động số :

Email:

Tại ngân hàng:

8. Số điện thoại :

9. Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) :

10. Quyền lợi khám chữa bệnh :

12. Quá trình đóng BHXH, BHTN :

Quốc tịch: Việt Nam

7. Số tài khoản cá nhân :

091816677

11. Tỷ lệ nợ : 0.7782972663

TN VK TN Nghề Khác

Phụ cấp

Chức vụ
Từ tháng Đến tháng

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi

làm việc (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ)
Mức đóng

Tái cử

Tỷ lệ

đóng
Lương chính Bổ sung khác NSNN hỗ trợPhụ cấp lương

Khu vực

01/2014 03/2014
Công nhân. Cộng nối quá trình Ninh Giang. Khu

CN Đại An - TP.Hải Dương
2,700,000 26% 2.700.000

04/2014 04/2014 KHÔNG THAM GIA BHXH

05/2014 04/2016
. Tham gia BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm Xã hội

huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
1,150,000 22%

05/2016 12/2016
. Tham gia BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm Xã hội

huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
1,210,000 22%

01/2017 05/2017
Giáo viên. Trường tiểu học  Văn Giang. Xã Văn

Giang - Ninh Giang - Hải Dương
1.581 26%

06/2017 06/2017
Giáo viên. Trường tiểu học  Văn Giang. Xã Văn

Giang - Ninh Giang - Hải Dương
1.581 25,5%



TN VK TN Nghề Khác

Phụ cấp

Chức vụ
Từ tháng Đến tháng

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi

làm việc (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ)
Mức đóng

Tái cử

Tỷ lệ

đóng
Lương chính Bổ sung khác NSNN hỗ trợ

SỐ SỔ : 3014000795        HỌ TÊN : BÙI THỊ DUNG

Phụ cấp lương
Khu vực

07/2017 07/2017
Giáo viên. Trường tiểu học  Văn Giang. Xã Văn

Giang - Ninh Giang - Hải Dương
1.581 25,5%

08/2017 08/2017
Giáo viên. Trường tiểu học  Văn Giang. Xã Văn

Giang - Ninh Giang - Hải Dương
1.581 25%

09/2017 06/2018
Giáo viên. Trường tiểu học  Văn Giang. Xã Văn

Giang - Ninh Giang - Hải Dương
1.860 25%

07/2018 11/2018
Giáo viên. Trường tiểu học  Văn Giang. Xã Văn

Giang - Ninh Giang - Hải Dương
1.860 25%

01/2014 03/2014 ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 2,700,000 3% 2.700.000

01/2017 05/2017 ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.581 3%

06/2017 06/2017 ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.581 3%

07/2017 07/2017 ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.581 3%

08/2017 08/2017 ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.581 3%

09/2017 06/2018 ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.860 3%

07/2018 11/2018 ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.860 3%



Thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng 11 năm 2018 là 4 năm 10 tháng

Thời gian đóng BHTN vào quỹ BHTN đến tháng 11 năm 2018 là 2 năm 2 tháng

Ngày 07 tháng 11 năm 2018

TP, CẤP SỔ, THẺ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

GIÁM ĐỐC BHXH


